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NHÂN DANH 

              NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM - TỈNH KONTUM 

-Thành phần Hội đồng xét xử  sơ  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thúy. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thập và bà Nguyễn Thị Sương. 

-Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hòa - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

KonTum. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố KonTum tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2017/TLST-HS 

ngày 11/7/2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2017/QĐST-HS ngày 

04/8/2017 đối với bị cáo: 

Hồ Quốc H (tên gọi khác: N), sinh năm 1976 tại Kon Tum;  

Nơi ĐKHKTT: Phường C, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum;  

Chỗ ở hiện nay: Phường  L, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Trình độ học 

vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nguyên làm nghề thợ cưa; Con ông Hồ T (đã chết) và bà 

Trần Thị H, sinh năm 1944; Có vợ (đã ly hôn) và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2002, 

nhỏ nhất sinh năm 2005; 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2017 đến nay có mặt tại phiên 

tòa. 

-Người bị hại: Anh Trần Chí C (đã chết);  

Người đại diện hợp pháp của người bị hại là bà Trần Thị L (mẹ đẻ), sinh năm 

1934. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 

TỈNH KON TUM 

Bản án số: 58/2017/HS-ST 

Ngày: 17/8/2017. 
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Địa chỉ: đường T, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Có mặt 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị L là chị Trần Thị Bạch T, sinh 

năm 1969; 

Địa chỉ: đường T, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Có mặt. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị H, sinh năm 1944; 

 Địa chỉ: đường T, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Có mặt.  

NHẬN THẤY 

Bị cáo Hồ Quốc H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 21 giờ, ngày 23/4/2017, bị cáo Hồ Quốc H và anh Lý Văn H ngồi 

uống bia trước cửa nhà bà Trần Thị H tại đường T, phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum. Anh Trần Chí C cầm dao đi qua đi lại trước hàng rào nhà bà H và chửi 

bới; Bà H nghe to tiếng sợ đánh nhau nên kéo cổng lại thì anh C dùng dao chém hàng 

rào; Thấy vậy, bị cáo Hồ Quốc H đi ra ngoài vật anh Trần Chí C xuống đường, bà H 

gọi mọi người can ra và lấy dao trong tay C đưa cho chị Đào Thị Hồng V là cháu của 

anh C đưa về nhà cất. Sau đó, bị cáo Hồ Quốc H thả anh C ra, anh C chửi bị cáo H 

nên bị cáo H dùng chân trái đá một cái trúng vào phía bên phải mặt của anh C, làm 

anh C ngã đập đầu xuống đường bê tông. Chị Đào Thị Hồng V và chị Mai Thị Thanh 

Đ nghe ồn ào chạy đến thấy anh C nằm dưới đất nên gọi điện cho chị Trần Thị Bạch 

T đến đưa anh C về nhà. Đến sáng ngày 24/4/2017 thì phát hiện anh C đã tử vong. 

Tại kết luận số 47/TT-TTPY , ngày 24/4/2017 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum kết luận: Trần Chí C chết do chấn thương sọ não. 

Tại bản cáo trạng số  51/KSĐT-TA ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Kon Tum truy tố đối với bị cáo Hồ Quốc H về téi “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Hồ Quốc H 

về tội“Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật hình sự. Đồng thời 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47  Bộ 

Luật hình sự để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và chuyển khung hình phạt 

cho bị cáo và đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Quốc H từ 36 đến 42 tháng tù.  

Về phần bồi thường, không yêu cầu nên không xem xét;  

Về án phí bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
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    Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

                                      XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa bị cáo Hồ Quốc H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án thể hiện, có đủ cơ sở pháp lý kết luận:  

Khoảng 21 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2017,  giữa anh Trần Chí C và bị cáo Hồ 

Quốc H xảy ra mâu thuẫn, bị cáo đã dùng chân trái đá trúng bên phải mặt anh Trần 

Chí C làm anh C ngã và đập đầu xuống đường bê tông. Về mặt chủ quan, bị cáo chỉ 

mong muốn  gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người bị hại nhưng hậu 

quả anh Trần Chí C bị chấn thương sọ não và tử vong. Hành vi đó của bị cáo Hồ 

Quốc H đã phạm vào tội "Cố ý gây thương tích” tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. Do đó cáo trạng số 51/KSĐT-TA ngày 10 

tháng 7 năm 2017 của Viêṇ kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum truy tố bị cáo Hồ 

Quốc H về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

        Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì người bị hại có 

những lời nói không được kiểm soát trong lúc say rượu mà bị cáo Hồ Quốc H đã cố ý 

xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.  Hành 

vi nói trên của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, sức khỏe của người khác, gây 

mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố Kon Tum. Vì vậy, cần phải xem xét tính chất 

mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra để xử phạt bị cáo một mức án 

nghiêm minh tương xứng với hành vi và hậu quả mà bị cáo đã gây ra để bị cáo trở 

thành công dân tốt, sống biết tôn trọng pháp luật. 

Tuy nhiên cũng cần xem xét trước khi phạm tội bị cáo Hồ Quốc H có nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, trong quá trình điều tra bị cáo đã tác động 

gia đình bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại nhằm khắc phục 

một phần hậu quả do bị cáo gây ra; đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin bãi 

nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình 

sự cần được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.  
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 Về trách nhiệm dân sự: Bà Trần Thị H mẹ đẻ của bị cáo Hồ Quốc H đã bồi 

thường tổng cộng là 40.000.000 đồng. Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của 

người bị hại anh Trần Chí C không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  bà Trần Thị H 

không có yêu cầu gì về số tiền đã bồi thường thay cho bị cáo nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

          Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc Hội. Bị cáoHồ Quốc H phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí. 

Vì các lẽ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố bị cáo Hồ Quốc H phạm tội "Cố ý gây thương tích’’. 

           Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Hồ Quốc H 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 24/4/2017. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc Hội. 

Bị cáoHồ Quốc H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

         Căn cứ Điều 231 và Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự. 

         Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (17/8/2017), bị cáo, người đại diện hợp 

pháp của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án theo trình tự phúc thẩm. 
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        Nơi nhận:        
     - TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;    

- TAND tỉnh KonTum;   

- VKSND tp KonTum; 

- Công an tp KonTum; 

- Chi cục THA dân sự  tp KonTum; 

     - Những người tham gia tố tụng khác; 

- Bị cáo;                                                                                       
- Lưu hồ sơ. 

                                                

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

Đã ký 

 

Phạm Thị Thúy 
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